
bút chì

thước
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bút mực
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kéo 
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Chủ đề: Trường học và số đếm
Học từ vựng

máy tính 

cửa sổ

cửa

ghế

bảng

tranh

giá sách

bàn 

ba cái ghế 
ba cái kéo
hai cái kéo 

ba cái ghế 
năm cái ghế 
bảy cái ghế 

ba cái bút chì 
sáu cái bút chì
sáu cái kéo 

mười cái thước
ba cái bàn
chín cái thước

tám cái bàn 
bảy cái bàn
năm cái ghế 

ba cái cửa sổ 
ba cái cửa
bốn cái cửa sổ 

hai bức tranh
một bức tranh
ba bức tranh 

sáu cái bút chì
bảy cái bút chì
bảy cái bút mực



Trong ............................. của con có nhiều sách, vở và bút.

 Lớp học của Maria có nhiều ................. và nhiều .......................... 

 Mẹ mở ................................. cho gió vào nhà. 

 Bà treo ba bức .................................. ở trên tường.

Con chưa biết dùng .................................. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Chủ đề: Trường học và số đếm
Viết

Maria hat zwei Bleistifte. =>

Lauras Lineal ist kurz. =>

 Mama liest gerne Bücher. =>

 Drei Stühle sind braun.  =>

Tims Zimmer hat zwei Fenster. =>

1.

2.

3.

4.

5.

của/ Maika/ Cặp sách/ nặng/ rất =>

Hoạ sĩ/ cọ vẽ/ nhiều/ có. =>

 Maria/ kéo/ hai/ có/ cái. =>

 viết/ bằng/ Con/ bút mực.  =>

đứng/ bảng/ Cô giáo/ gần. =>

1.

2.

3.

4.

5.
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Chủ đề: Trường học và số đếmTập nói: Lớp học này có gì?
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Chủ đề: Trường học và số đếm
Đọc và vẽ

Em yêu yêu lắm
Lớp học của em
Có mười cái bàn
Và mười cái ghế

Một cái đồng hồ
Treo ở trên tường
Ba bức tranh to
Đặt trên giá sách.

Cô đứng cạnh bảng
Viết a b c
Một cái bàn to
Là của cô đấy.

Ai cũng nhìn thấy
Bốn cái cửa sổ
Mang nhiều ánh sáng
Cho em học bài

Ai muốn ra ngoài
Nhớ xin cô nhé
Cửa ở gần bảng
Mở rồi đi ra.  

Em yêu yêu lắm
Lớp học của em
Có cả cây xanh
Cùng em ngồi học. 

Lớp học của em 



K S W T R G Ă N G T A Y T U U I E
U E U C J B U W K S M Ũ L E N G Q
P F L P Á O S Ơ M I F S U M P A G
G P R F P L M R Q X P I Z E R B M
B E P D B O M G B S D T G T U A R
Ộ T D I U K T Ấ T E R Q I N C Z E
N S E S K C Z T N E D L Z H F D V
G E S N H O B X N I L W I U U Z E
Ủ Á R S Ă L R C C E C N I C E E T
O O E O N Á H W R Á O K H O Á C M
N P V D L O E Y Z G F B T A E W E
T H A A C L E T U W G I À Y A O N
L Ô R R N E Q N P A I A A L O D Q
I N T A E N G V R A P N U A Y N U
N G T P F R H D T E L O H T L O Ầ
E L Q X E V Á Y T B Y W H V Q B N
X P M F D L E D N A L S N A M O N
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Chủ đề: Trang phục 
Nhanh mắt: Ô chữ chủ đề TRANG PHỤC


